VIEN HAN LAM KHOA HQC CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
VA CONG NGHE VIET NAM Péc lap - Tu do - Hanh phic

Sé: 2332 /VHL-KHTC
V/v théng ké sé‘ lidu cong trinh cong bd
trén phan mém phuc vu cong tac
tong ket nam 2023

Ha N¢i, ngay 02 thang 10 nam 2023

Kinh gtri:  Cac don vi truc thude

Ngay 01/3/2023 Chu tich Vién Han lam Khoa hoc va Cong nghé Viét
Nam d4 ky Quyét dinh s6 266/QD-VHL ban hanh Quy dinh hd trg kinh phi cong
bd khoa hoc, vin béng s& hiru tri tu€ va bao vé€ luan an, luan van tai Vién Han
lam Khoa hoc va Cong ngh¢ Viét Nam.

Pé phuc vu cho cong tac tong két nam 2023, Vién Han 1am Khoa hoc va
Cong nghé Viét Nam dé nghi cac don vi truc thudc lap bao cdo thdng ké cac
cong trinh céng bd (CTCB) nim 2023 cua don vi minh (biéu mdu chi tiét kém
theo) va nhap dir liéu cong trinh cong bo trén phan mém (dudng dan cap nhat s6
liéu: http://dpf-info.vast.vn).

Thoi han nhap dit liéu CTCB trén phan mém: dén 16 gio' 30 phut ngay
31/10/2023. Cac dir liéu nhap sau thoi diém nay s& khong duoc tong hop vao sb
liéu cong trinh cong bd ndm 2023 cta Vién Han 1am Khoa hoc va Cong nghé
Viét Nam.

Thoi han ndp ban cimg bao cio thong ké cac CTCB (giri vé Vién Han 1am
Khoa hoc va Céng nghé Viét Nam qua Ban Ké hoach — Tai chinh) dén 16 gio 30
phit ngay 06/11/2023 (luu y cdc bdo cdo thong ké phdi dwoc xudt file tir phan
mémy).

Vién Han 1am Khoa hoc va Cong ngh¢ Viét Nam thong bao va dé nghi
Thu truong cac don vi truc thudc chi dao 1dp bao cao va thuc hién nhap dir
liéu trén hé théng phan mém.

Tran trong./. z

Noi nhén: TL. CHU TICH
- Nhu trén; LIOGNG BAN KE HOACH - TAI CHINH
- Chu tich Vién (dé bao cao); -

- PCT. L& Truong Giang (dé bao céo);
- Luu: VT, KHTC.VHT.




Phu luc

(Kém theo Cong van so /VHL-KHTC ngay thang nam 2023)
BAO CAO THONG KE
Két qua cong bo, két qua nghién ciru nim 2023
Tén don vi......

I. Béo cdo tong hop
Pon vi giri bao cio tong hgp cac cong trinh ciia don vi minh trong nim 2023 (tinh tir 1/11/2022 dén 30/10/2023)
bing cach xuét file tir phAn mém sau khi da hoan thanh viéc nhap dir liéu.

TT N§i dung S6 lwong

1 |Céng trinh cong bd québc té va vin bang so hitu tri tué co chat lugng cao do don vi dé xuét

2 |Cong trinh cong bo quoc t& va van bang so hitu tri tué dac biét xuat sac

Céc cong trinh cong bd trén tap chi trong danh muyc danh gia qudc té va dat mot trong céc tidu
chi SCIE (IF > 1), Scopus (Citescore > 2) hoac SClmago (Q2 trd 1€n).

4 |Céng trinh cong bd trén céc tap chi cua Vién Han 14m nam trong danh muc WoS hoic Scopus

5 |Céng trinh cong bd trén cac tap chi con lai cua Vién Han 1dm khong nam trong danh muyc
WoS hodc Scopus

6 |Cong trinh cong bd trén tap chi qudc té c6 ma sé ISSN va khong dat cac tiéu chi tai muyc 3

7 |Bing doc quyén sang ché tai nudc ngoai

8 |Bing doc quyén sang ché tai Viét Nam

9 [Bing doc quyén Giai phap hitu ich

10 |Sach chuyén khao di xuét ban, c6 ma ISBN

11 |Céng trinh cong bd trén cac tap chi Qudc gia khac c6 ma ISSN (khong ké cac tap chi cua Vién

Han 1am KHCNVN) (don vi tw thong ké, khéng can nhdp dir liéu trén phan mém)

II. Bio cdo chi tiét

Pon vi giri bao cdo théng ké cac cong trinh ciia don vi minh trong nim 2023 (tinh tir 1/11/2022 dén 30/10/2023)
bang cach xuét file tir phin mém sau khi da hoan thanh viéc nhap dir liéu.

1. Danh sach dé xuét cong trinh cong bd quoc te va van bang s6' hiru tri tué c6 chét llm’ng cao cia don vi (50
liwong t6i da 20% tong sé cong trinh cong bé quoc té va van bang sé hitu tri tué ciia don vi, xép theo thir tw wu tién)

S6 Tén bai bao Tén tap | Ma sb

TT khoa hoc Tén tac gia chi ISSN Tap So Trang Nam cong bo

2. Danh sach dé xuét cong trinh céng bd qudc té va vin bing sé hiru tri tué diic biét xuét sic (néu c6) (toi da 02
CTCB va phdi nam trong danh sach cic CTCB quéc té va van bang sé hitu tri tué ¢é chat lirong cao do don vi @é xudt )

Sb Tén bai bao Tén tap [ Ma s

TT khoa hoc Teén tac gia chi ISSN Tap So Trang Nam cong bo

1

2

3. Danh sach cic cong trinh cong bd quoc té va vin bang sé hiru tri tu¢ ciia don vi (khong bao gom cdc cong trinh
duoc dé xuat dac biét xuat sac va cong trinh chat luong cao)




3.1. Cong trinh khoa hgc

S6 | Ténbaibao |, . .. . |Téntap| Masd | . . £ R
TT khoa hoc Tén tac gia chi ISSN Tap So Trang |Nam cong bo
Bai bdo trén tap chi quoc té
1
2
Bai bdo trén tap chi qudc gia
1
2
3.2. Viin biing s hiru tri tué
. Pugc cép bflng
Loai hinh SHTT
S6 |Tén bang, gidy| ... ., .. < .
: ~ | Tén tacgid Nhin | Kiéu A S6
TT | chung nhan A én ta s y
g S:h‘%g GPHI | hi¢u | déng Q“y‘;‘; B¢\ Cay trong C“cg“a“ biing,
HH | CN g P lgify CN
1
2
3.3. Sdch chuyén khdo, gido trinh
TT Tén sach Tén tac gia [ NXB Niam XB S6 trang
1
2

3.4. Cong trinh cdng bd trén cac tap chi Qudc gia khac c6 ma ISSN (khong ké cac tap chi ciia Vién Han 1am
KHCNVN) (don vi tu thong ké, khong nhép dit liéu trén phan mém, biéu nay don vi khéng can xudt file tir phan mém)

S6 | Tén bai bao Tén thc oiz | TEN tap| Ma s0
TT | khoa hoc 841 chi | 1SSN
1

Tap | S6 Trang |Nim cong bd

............ , ngay ... thang ... nam 2023
Thu trwéng don vi
(Ky tén, dong dau)

* LUU Y: Pon vi ¢6 trach nhiém ra soét file biéu miu trude khi gui 1én Vién Han 1am gf”)m:

+ Cung cép diy du va chinh x4c thong tin cac CTCB (gdm tén tac gia (tiéng Viét, co dau, vi du Nguyén Vin Hung, tén CTCB, tén tap chi (kém
ma s6 ISSN), s tap, sé trang, nim xudt ban). Trudng hop thiéu hodc sai thong tin s& khong di diéu kién dé thim dinh tinh thanh tich va
thuong.

+ Chi théng ké céc cong trinh da xuat ban, khong théng ké cac cong trinh méi dwoc nhan ding,

+ Chi théng ké céc van bang SHTT d dugc cng nhan, khong théng ké cac két qua mdi dwoc nhan hd so ding ky.

+ Chi théng ké sach chuyén khao, gido trinh, khong thdng ké sach phd bién kién thire, sach thudc linh vire khéc v6i chuyén mén cua Vién,

+ Loai bo cac CTCB trang lap trong ciing don vi (néu c6),




		2023-09-29T11:19:37+0700
	Việt Nam
	Vũ Huyền Trang<huyentrang@vast.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-09-29T16:00:40+0700
	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hà Nội
	Đặng Xuân Phong<dxphong@vast.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-10-02T13:59:48+0700
	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hà Nội
	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam<vanthu.vhl@vast.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-10-02T13:59:54+0700
	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hà Nội
	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam<vanthu.vhl@vast.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-10-02T14:00:01+0700
	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hà Nội
	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam<vanthu.vhl@vast.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-10-02T14:00:27+0700
	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hà Nội
	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam<vanthu.vhl@vast.vn> đã ký lên văn bản này!




